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Tóm tắt - Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực 

quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế. 

Tại Việt Nam, những lĩnh vực này đã được xác định là ưu tiên 

hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn 2021-

2030. Trên thế giới, Liên minh châu Âu (EU) đã chứng minh sự 

quyết tâm tận dụng cơ hội từ Cách mạng Công nghiệp 4.0, dù 

phải đối mặt với thách thức điều phối giữa các quốc gia thành 

viên đa dạng. EU đã thành công trong việc xây dựng và triển 

khai các trụ cột hệ sinh thái số, chính phủ số, xã hội số và kinh 

tế số, mang lại nhiều bài học quý giá. Nghiên cứu này sẽ phân 

tích cách EU phát triển các trụ cột này, đồng thời đề xuất những 

bài học hữu ích mà Việt Nam có thể áp dụng trong giai đoạn 

phát triển sắp tới. 

 Abstract - Science, technology, and innovation are critical 

drivers of sustainable development and economic growth. In 

Vietnam, these areas have been identified as top priorities in the 

country’s economic development strategy for the 2021–2030 

period. Globally, the European Union (EU) has demonstrated 

strong determination to leverage opportunities from the Fourth 

Industrial Revolution, despite facing significant challenges in 

coordinating among its diverse member states. The EU has 

successfully developed and implemented key pillars such as the 

digital ecosystem, digital government, digital society, and digital 

economy, providing valuable lessons. This study analyzes how 

the EU has advanced these pillars and offers insights that Vietnam 

can apply in its upcoming development phase. 
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đổi số 
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1. Đặt vấn đề 

Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang thay đổi toàn 

cầu, định hình lại nền kinh tế và xã hội, và Việt Nam không 

thể đứng ngoài cuộc trong quá trình chuyển đổi số (CĐS) 

này. Nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), Tổng Bí 

thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tầm quan trọng 

của CĐS, xem CĐS là động lực quan trọng để “phát triển 

lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất 

nước bước vào kỷ nguyên mới" [1]. Việt Nam đã ban hành 

chiến lược quốc gia về CĐS theo Quyết định số 749/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu hướng tới năm 

2030 đưa Việt Nam trở thành quốc gia số. Tuy nhiên, với 

xuất phát điểm khiêm tốn, Việt Nam phải đối mặt với nhiều 

thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu này. Nhìn ra 

thế giới, Châu Âu mặc dù được coi là lục địa già đã thể hiện 

tham vọng lớn trong việc nắm bắt cơ hội từ Cách mạng 

Công nghiệp 4.0. Liên minh Châu Âu (EU) với cấu trúc 

gồm nhiều quốc gia thành viên, phải đối mặt với những 

thách thức phức tạp trong việc điều phối và tạo sự đồng 

thuận giữa các quốc gia có nhiều khác biệt nhưng đã đạt 

được những dấu mốc quan trọng trong tiến trình CĐS, từ 

xây dựng thị trường số chung đến thúc đẩy đổi mới sáng 

tạo. Nghiên cứu này nhằm mục đích hệ thống hóa cơ sở lý 

luận về hệ sinh thái (HST) số, từ đó phân tích kinh nghiệm 

phát triển số của EU, từ đó rút ra những bài học kinh 
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nghiệm cho Việt Nam. Bằng cách tìm hiểu sâu về các chính 

sách, chiến lược và giải pháp mà EU đã áp dụng thành 

công, nghiên cứu mong muốn cung cấp những gợi ý thiết 

thực cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển 

HST số, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế và xã hội bền 

vững trong kỷ nguyên số. 

2. Cơ sở lý thuyết về HST số 

2.1. Từ HST kinh doanh đến HST số 

HST kinh doanh là một ẩn dụ sinh học để mô tả việc 

nhiều doanh nghiệp 'sống' trong một cộng đồng phức tạp, 

bao gồm nhiều doanh nghiệp khác và khách hàng, những đối 

tượng này hợp tác và cạnh tranh giống như các loài trong 

HST tự nhiên [2]. Trong HST kinh doanh, các tổ chức tương 

tác, kết nối với nhau liên tục để thích ứng với sự thay đổi của 

môi trường [3]. HST kinh doanh phản ảnh một sự kết nối 

chặt chẽ giữa nhiều chủ thể với nhau. Những chủ thể này kết 

nối, chia sẻ dữ liệu với nhau, kết nối và chia sẻ nguồn lực, 

năng lực để cùng tạo giá trị cho các bên hữu quan [4]. HST 

kinh doanh là “một liên minh không đồng nhất giữa nhiều 

chủ thể thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, các 

chủ thể này liên kết với nhau tạo thành một cộng đồng chiến 

lược về lợi ích hoặc giá trị” [3]. Tương tự như HST tự nhiên, 

trong HST kinh doanh, các chủ thể đảm nhận nhiều vai trò 

khác nhau như người tham gia, người lãnh đạo, người chủ 

chốt, người dẫn đầu. Người dẫn đầu hoặc người lãnh đạo 
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thường là người đề xuất chiến lược và công nghệ hình thành 

HST đem lại lợi ích cho toàn bộ các chủ thể ở trong HST [3]. 

Bằng cách liên kết, chia sẻ nguồn lực dư thừa, bổ sung, quản 

lý tốt sự phụ thuộc lẫn nhau, các tổ chức trong HST sẽ đạt 

được mục tiêu đơn lẻ và mục tiêu chung của cả HST. Wirtz 

khẳng định rằng “HST kinh doanh là tập hợp các chủ thể liên 

kết chặt chẽ với nhau liên quan đến việc đáp ứng nhu cầu 

khách hàng” [5]. 

Wirtz cho rằng, HST kinh doanh có những điểm khác 

biệt căn bản với các tập đoàn kinh tế truyền thống như:  

(1) các chủ thể trong HST là những chủ thể độc lập về mặt 

sở hữu, họ hợp tác, chia sẻ nguồn lực cùng nhau hướng đến 

việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, từ đó mỗi chủ thể đạt 

được mục tiêu đơn lẻ của tổ chức và đạt được mục tiêu 

chung của HST; (2) mục tiêu của HST là tăng giá trị cho 

khách hàng hiện tại tiến đến tăng trường thị trường hơn là 

tăng trưởng thị phần thông qua việc cạnh tranh, tìm kiếm 

khách hàng mới [5]. 

Tóm lại, có thể thấy tính “liên kết” “cộng sinh” là đặc 

trưng căn bản của HST kinh doanh, cái làm cho HST kinh 

doanh khác biệt với những khái niệm khác. 

 

Hình 1. HST kinh doanh số [2] 

Cách mạng công nghiệp 4.0 với quá trình số hoá không 

chỉ đem lại cho thế giới kinh doanh những công nghệ mới, 

mô hình kinh doanh mới, các startup mới mà nó còn làm 

thay đổi toàn bộ bối cảnh kinh doanh, đặc biệt đó là sự ra 

đời và phát triển các HST kinh doanh số. Khái niệm “HST 

số” ra đời với sự kế thừa các đặc điểm của khái niệm 

“HST”. Có hai cách định nghĩa chính về khái niệm này. 

Trường phái đầu tiên cho rằng, HST số là môi trường nền 

tảng độc quyền có mức độ tương thích cao, thu hút nhiều 

bên tham gia xây dựng doanh nghiệp của họ trên môi 

trường nền tảng đó và Apple là một ví dụ như vậy [6]. Họ 

xây dựng một HST kỹ thuật số riêng thu hút các công ty 

tạo ứng dụng cho các sản phẩm khác nhau, chẳng hạn như 

iPhone, Apple Watch, iPad... Hạn chế của định nghĩa này 

là tập trung chủ yếu vào vai trò của nền tảng trung tâm và 

chưa quan tâm nhiều đến các chủ thể tham gia khác. 

Một cách định nghĩa có tính “vĩ mô” hơn cho rằng, HST 

số tích hợp nhiều chủ thể khác nhau mà những bên này sử 

dụng công cụ số để phục vụ hoạt động kinh doanh. Họ có 

thể là các công ty, người tiêu dùng, tổ chức phi chính phủ 

và chính phủ. Một định nghĩa phổ biến theo trường phái 

này cho rằng, HST số là mạng lưới nhiều chủ thể số, chuỗi 

giá trị và mối quan hệ kinh doanh được kết nối với nhau, 

tạo ra một cấu trúc phức tạp và quan hệ năng động. Trong 

mạng lưới này, các hoạt động kinh doanh số có hiệu quả và 

năng suất hơn khi kết hợp với nhau so với khi hoạt động 

riêng lẻ [7]. Một định nghĩa khác mang tính tổng hợp mô 

tả “HST số là cộng đồng các doanh nghiệp kỹ thuật số và 

doanh nghiệp truyền thống kết nối với nhau, hoạt động 

vượt qua ranh giới của các lĩnh vực truyền thống để cung 

cấp cho khách hàng mọi thứ họ muốn liên quan đến một 

nhu cầu hoặc một tập hợp các nhu cầu cụ thể, cho dù đó là 

nhà ở, sức khỏe hay giải trí” [5]. 

2.2. Mô hình HST số của USAID 

Ở cấp độ vĩ mô, theo cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID), một HST số là “tập hợp các chủ thể, hệ thống và 

môi trường cho phép mọi người và cộng đồng sử dụng các 

công nghệ số để tiếp cận dịch vụ, tương tác với các bên còn 

lại và theo đuổi các cơ hội kinh tế”. Dựa vào khái niệm trên, 

một khung HST số được đề xuất bởi [9] (Hình 2), bao gồm 

3 trụ cột: (1) hạ tầng số và sự chấp nhận sử dụng, (2) xã hội 

số, chính phủ số và (3) kinh tế số. trong đó, hạ tầng số đề cập 

đến hạ tầng kết nối, khả năng bảo mật, tương thích của công 

nghệ số và sự chấp nhận sử dụng được phản ánh thông qua 

kiến thức số và khả năng chi trả… Xã hội số đề cập đến khả 

năng tham gia của công dân trong HST số, các vấn đề về luật 

pháp, về quyền của công dân trong xã hội số, và Chính phủ 

số đề cập đến việc số hoá, CĐS các dịch vụ công của Chính 

Phủ. Trụ cột thứ ba, nền kinh tế số đề cập đến các khía cạnh 

chính của nền kinh tế số như dịch vụ tài chính số, thương 

mại điện tử, thương mại số, nguồn nhân lực số, môi trường 

công nghệ số cho startup… 

 

Hình 2. Khung HST số [9] 

Từ những quan điểm trên, nhóm tác giả cho rằng, một 

cách toàn diện, nên tiếp cận nền kinh tế số trong tổng thể 

HST số theo quan điểm của USAID. Trong đó, nền kinh tế 

số là một HST kinh doanh với nhiều chủ thể và HST kinh 

tế số này có quan hệ hữu cơ với 2 HST còn lại trong tổng 

thể HST số. 

3. Kinh nghiệm phát triển HST số tại Châu Âu 

3.1. Các thành tố trong HST số và giải pháp thúc đẩy sự 

phát triển từ EU 

HST số là một bức tranh toàn diện về sự kết nối và 

tương tác giữa các thành phần trong xã hội số hiện đại, từ 



ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, VOL. 23, NO. 2, 2025 25 

quản lý nhà nước đến kinh tế và hạ tầng, tất cả đều liên 

quan và ảnh hưởng lẫn nhau để thúc đẩy sự phát triển bền 

vững trong kỷ nguyên kỹ thuật số [9]. Với ba trụ cột chính 

của HST số theo cách tiếp cận của USAID, nội dung tiếp 

theo đề cập đến các kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu 

trong việc phát triển các thành tố này, từ đó giúp định hình 

các chính sách, chiến lược và giải pháp công nghệ nhằm tối 

ưu hóa hiệu quả hoạt động và tăng cường sự kết nối giữa 

các thành phần trong HST số. Những bài học từ Liên minh 

Châu Âu có thể cung cấp những gợi ý quý báu cho việc xây 

dựng một HST số bền vững và hiệu quả hơn. 

Xã hội số và vai trò trung tâm của Chính phủ số 

Theo khung HST số của USAID, xã hội số với vai trò 

nền tảng của Chính phủ số rất quan trọng. Ba ưu tiên chính 

của liên minh Châu Âu trong thúc đẩy chính phủ số đó là 

1- CĐS dịch vụ công, 2- nâng cao tính minh bạch và bảo 

mật, 3- Cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, tạo thuận lợi cho 

doanh nghiệp quốc tế [10]. Chính phủ số giúp cải thiện 

quản lý, tạo điều kiện tương tác nhanh chóng và minh bạch 

với công dân, bảo vệ quyền kỹ thuật số như quyền riêng tư 

và quyền tự do biểu đạt, đồng thời quản lý các rủi ro kỹ 

thuật số. Ngoài ra chính phủ số còn duy trì và nâng cao 

quyền lợi công dân trong xã hội số, đảm bảo cân bằng giữa 

quản trị hiệu quả và bảo vệ quyền lợi. 

Hạ tầng và tiếp cận số 

Là trụ cột thứ hai của HST số, hạ tầng và tiếp cận số là 

nền tảng thiết yếu đảm bảo mọi người có thể dễ dàng tiếp 

cận và sử dụng công nghệ số thông qua việc cung cấp kết 

nối Internet nhanh và ổn định, đảm bảo an ninh và tính 

tương thích của hệ thống, duy trì sự cạnh tranh lành mạnh, 

giảm chi phí truy cập để mở rộng khả năng tiếp cận, nâng 

cao kiến thức số cho cộng đồng, và thu hẹp khoảng cách số 

giữa các nhóm xã hội. 

Để nâng cao hạ tầng và tiếp cận số tại Châu Âu, các ưu 

tiên chính đang được thực hiện là: 1- đào tạo và nâng cao 

kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, để 

đảm bảo họ có thể tham gia đầy đủ vào nền kinh tế số; 

2 - cải thiện hạ tầng mạng để đảm bảo mọi người dân đều 

có thể truy cập Internet với tốc độ cao và chi phí hợp lý;  

3- khuyến khích sự tham gia của tất cả các nhóm xã hội, 

không phân biệt tuổi tác, giới tính hay tình trạng kinh tế. 

Kế hoạch Hành động Giáo dục Số (2021-2027) của EU 

nhằm thúc đẩy giáo dục số chất lượng cao, toàn diện và dễ 

tiếp cận, giúp các hệ thống giáo dục thích ứng với thời đại 

số. COVID-19 đã thúc đẩy xu hướng học trực tuyến nhưng 

cũng bộc lộ những bất bình đẳng về truy cập công nghệ. Dữ 

liệu cho thấy, dưới 40% giáo viên EU sẵn sàng dùng công 

nghệ số trong giảng dạy, và một phần ba học sinh thiếu kỹ 

năng số cơ bản [11]. Kế hoạch của EU tập trung VÀO hai 

mục tiêu: Phát triển HST giáo dục số hiệu quả và Nâng cao 

kỹ năng số cho CĐS, với các chương trình như khung nội 

dung giáo dục số, hướng dẫn đạo đức về AI, và chứng chỉ 

Kỹ năng số Châu Âu (EDSC)… 

Kinh tế số (Digital Economy) 

Nền kinh tế số đề cập đến các khía cạnh chính của nền 

kinh tế số như dịch vụ tài chính số, thương mại điện tử, 

thương mại số, nguồn nhân lực số, môi trường công nghệ số 

cho startup… Kinh tế số đã và đang trở thành động lực quan 

trọng cho tăng trưởng và sáng tạo ở Châu Âu. SMEs (doanh 

nghiệp nhỏ và vừa) được xem là trung tâm của nền kinh tế 

số, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy đổi mới và tạo 

ra việc làm. Tại Châu Âu, các ưu tiên chính trong việc phát 

triển kinh tế số là hỗ trợ SMEs nhằm cung cấp các công cụ 

và nền tảng để giúp SMEs tiếp cận công nghệ số, từ đó nâng 

cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Thứ hai là 

thúc đẩy đổi mới để khuyến khích nghiên cứu và phát triển 

công nghệ mới, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp thử nghiệm và áp dụng các giải pháp số. Ba là phát 

triển kinh tế dựa trên dữ liệu, nghĩa là sử dụng dữ liệu như 

một nguồn tài nguyên quý giá để đưa ra các quyết định chiến 

lược và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. 

Một ví dụ cho nỗ lực phát triển kinh tế số tại EU là 

Mạng lưới Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Kỹ thuật số Châu 

Âu (EDIH). Sáng kiến này giúp thúc đẩy quá trình số hóa 

và phát triển nền kinh tế số của Châu Âu. Với sự hỗ trợ của 

Ủy ban Châu Âu, EDIH kết nối các trung tâm đổi mới, 

SMEs và các tổ chức công nhằm hiện thực hóa mục tiêu 

của Thập kỷ Kỹ thuật số 2030 của EU. EDIH có các sứ 

mệnh là: Thúc đẩy quá trình CĐS trên toàn EU bằng cách 

mạng công nghệ tiên tiến (AI, Cloud, Big Data) đến 75% 

các công ty Châu Âu; đảm bảo 90% các công ty có mức độ 

hiểu biết cơ bản về kỹ thuật số; tạo ra các chuỗi giá trị mới 

trong Châu Âu [10]. 

3.2. Bộ chỉ số DESI 

Rõ ràng là để thúc đẩy sự phát triển và thực hiện các 

điều chỉnh kịp thời tất cả các yếu tố trong HST số không 

phải là một việc đơn giản. Liên minh Châu Âu EU đã xây 

dựng bộ chỉ số DESI - Bộ Chỉ số Kinh tế và Xã hội Kỹ 

thuật số nhằm cung cấp bức tranh đa chiều và chi tiết về 

tiến độ hàng năm của EU hướng tới các mục tiêu năm 2030 

[12]. DESI bao gồm bảng kiểm soát các chỉ số liên quan 

đến các mục tiêu kỹ thuật số đã được xác lập. DESI được 

tổng hợp dựa trên 4 nhóm yếu tố chính như trong Hình 3, 

đó là kỹ năng số (liên quan đến vốn con người – human 

capital), hạ tầng kỹ thuật số (liên quan khả năng kết nối – 

connectivity), CĐS của doanh nghiệp (liên quan đến tích 

hợp công nghệ số -integration of digital technology) và số 

hóa dịch vụ công (digital public services). 

 

Hình 3. Chỉ số DESI của các quốc gia thành viên trong EU – [12] 

Bảng kiểm soát DESI 2024 có 36 chỉ số, được chia thành 

các nhóm liên quan đến các mục tiêu của Thập kỷ Kỹ thuật 

số. Các chỉ số từ bảng kiểm soát DESI có thể phân tích qua 

công cụ trực quan hóa DESI [12]. Kỹ năng số cơ bản được 

đo lường qua tỷ lệ người sử dụng internet hàng tuần (90% 

dân số EU, 2023) và tỷ lệ người có kỹ năng số cơ bản hoặc 
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cao hơn (58%, 2023). Hạ tầng kỹ thuật số bao gồm tỷ lệ hộ 

gia đình có internet (95%, 2023) và phủ sóng 5G (80% khu 

vực dân cư EU, 2023). Đối với doanh nghiệp, tỷ lệ SMEs sử 

dụng ít nhất 4 trong 12 công nghệ số là 60%, và 30% doanh 

nghiệp dùng phân tích dữ liệu (2023). Dịch vụ công số cho 

doanh nghiệp đạt 85% sử dụng trực tuyến (2023). 

4. Thực trạng phát triển HST số tại Việt Nam và những 

gợi ý phát triển HST kinh tế số 

4.1. Thực trạng phát triển kinh tế số và HST số tại Việt Nam 

4.1.1. Tiến độ phát triển kinh tế số và HST số tại Việt Nam 

Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực 

trong việc thúc đẩy CĐS. Xét trên khía cạnh Chính phủ số, 

đến thời điểm hiện tại, mạng truyền số liệu chuyên dùng 

của các cơ quan Đảng, Nhà nước đã phát triển và kết nối 4 

cấp hành chính, tạo ra một hạ tầng truyền dẫn ổn định và 

an toàn để liên kết các hệ thống thông tin phục vụ chính 

phủ số [13]. Có 71,43% số bộ, ngành và địa phương đã 

triển khai trung tâm dữ liệu để thúc đẩy quá trình CĐS sử 

dụng công nghệ điện toán đám mây. Hiện có 9 doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, với 43 trung 

tâm dữ liệu trên toàn quốc sở hữu tổng cộng 571.000 máy 

chủ và 54,7 triệu lõi vật lý. Tốc độ truy cập mạng băng rộng 

cố định đạt 104,08 Mbps, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 

2022 và đứng thứ 4 ở khu vực Đông Nam Á sau Singapore, 

Thái Lan và Malaysia. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành chương trình 

phát triển để thúc đẩy sử dụng các nền tảng số quốc gia, bao 

gồm 38 nền tảng (8 nền tảng chính phủ số, 12 nền tảng kinh 

tế số, 11 nền tảng xã hội số và 7 nền tảng đa mục tiêu), mỗi 

nền tảng do một bộ, ngành chủ trì. Đã có 8 nền tảng số quốc 

gia được đánh giá và công bố, với tổng số lượng người dùng 

thường xuyên khoảng 150 triệu người dùng mỗi tháng [14]. 

CĐS đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo nền móng 

vững chắc cho công cuộc chuyển dịch của cơ quan nhà nước, 

doanh nghiệp và người dân vào không gian số, thúc đẩy và 

phát triển chính phủ số, xã hội số và kinh tế số. 

Xét về trụ cột xã hội số, quyết định số 411/QĐ-TTg 

ngày 31/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ có đề cập 3 đặc 

trưng cơ bản của xã hội số bao gồm: 

Thứ nhất, công dân số đặc trưng bởi danh tính số, 

phương tiện số, kỹ năng số. Theo thống kê từ Bộ Công An, 

đến tháng 8 năm 2024, đã có hơn 78,2 triệu danh tính số 

được xác thực dễ dàng từ xa, qua ứng dụng VneID, trong 

đó có 56,5 triệu người dùng thường xuyên [15]. Ngoài ra, 

Việt Nam ghi nhận hơn 65 triệu người sử dụng điện thoại 

thông minh, đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á và thứ 15 

toàn cầu [16]. 

Thứ hai, kết nối số được đo lường thông qua 2 mục tiêu: 

tỷ lệ dân được phủ mạng cáp quang, mạng di động và tỷ lệ 

người dùng Internet. Về tiến độ phủ sóng 4G, hiện nay 

99,8% dân số Việt Nam đã được tiếp cận công nghệ này, tỉ 

lệ này tại Việt Nam thậm chí cao hơn các quốc gia phát triển 

(99,4%) [17]. Xét đến tỷ lệ người dùng Internet, đến năm 

2023, Việt Nam có tổng cộng 77,93 triệu người dùng 

Internet, chiếm 79,1% trên tổng dân số. Điều này đồng nghĩa 

số lượng người dùng Internet tại Việt Nam đã tăng thêm 5,3 

triệu (tương đương tăng 7,3%) so với năm 2022 [18]. 

Thứ ba, văn hoá số, được đặc trưng bởi mức độ sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến, mức độ sử dụng dịch vụ số trên 

mạng, mức độ sử dụng dịch vụ y tế số và giáo dục số của 

người dân. Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng đã cung cấp 

4,5 nghìn dịch vụ công trực tuyến; có hơn 12,17 triệu tài 

khoản. Về dịch vụ công trực tuyến, theo Bộ nội vụ, tính 

đến 2024, 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện 

được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình [19]. 

Đối với trụ cột Kinh tế số, Việt Nam là quốc gia có tốc 

độ phát triển kinh tế số nhanh nhất khu vực Đông Nam Á 

trong 2 năm liên tiếp (năm 2022 và 2023) (Hình 4). 

 

Hình 4. Đóng góp vào GDP và tốc độ tăng trưởng Kinh tế số [20] 

Theo ước tính của Bộ Thông tin và Truyền thông, kinh 

tế số năm 2023 đã đóng góp khoảng 16,5% GDP [20]. Sự 

tăng đều doanh thu cũng đã đóng góp lớn cho mức tăng 

GDP và ngân sách nhà nước (Hình 5). 

 

Hình 5. Đóng góp của lĩnh vực Công nghiệp ICT 2020-2025 [20] 

Ngoài ra, ba lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong quá 

trình CĐS bao gồm: 

• Y tế: cho đến năm 2024, Bộ Y tế cho biết 100% hồ sơ 

công việc được xử lý trên môi trường mạng Internet, trừ 

những hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Hơn 

nữa, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được duy trì ở mức 

100%. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ 

Y tế đã được xây dựng và triển khai, bao gồm phiên bản chạy 

trên thiết bị di động. Các cơ sở y tế đã triển khai thành công 

hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt, đạt mức 100%. 

• Giáo dục: đến năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 

hoàn thành việc xây dựng 100% cơ sở dữ liệu trong lĩnh 

vực giáo dục. Đối với cơ sở dữ liệu giáo dục mầm non, dữ 

liệu của gần 22.000 cơ sở giáo dục và nhóm trẻ đã được số 

hóa, bao gồm gần 500.000 hồ sơ giáo viên và hơn 5 triệu 

hồ sơ trẻ em. Trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, đã số hóa 

dữ liệu của hơn 26.000 cơ sở giáo dục, gần 800.000 hồ sơ 

giáo viên và hơn 18 triệu hồ sơ học sinh. Cơ sở dữ liệu về 

giáo dục đại học (HEMIS) bao gồm 470 cơ sở đào tạo đại 

học, trên 25.000 chương trình đào tạo, hơn 100.000 hồ sơ 

cán bộ, và gần 3 triệu hồ sơ người học [21]. 
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• Tài chính – ngân hàng: hiện tại, theo báo cáo của 

Ngân hàng Nhà nước [22], hơn 87% người trưởng thành đã 

sở hữu tài khoản thanh toán tại ngân hàng và hơn 95% số 

lượng giao dịch được xử lý trên kênh số. Tỷ lệ tăng trưởng 

về số lượng giao dịch thanh toán qua di động và QR code 

qua các năm từ 2017-2023 đạt trên 100%/năm. Hạ tầng 

công nghệ ngân hàng liên tục được đầu tư nâng cấp, đảm 

bảo hoạt động liên tục, thông suốt và an toàn. Hệ thống 

thanh toán điện tử liên ngân hàng xử lý bình quân 830 

nghìn tỷ đồng/ngày (tương đương 40 tỷ USD), và hệ thống 

chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử xử lý bình quân 

20-25 triệu giao dịch/ngày. 

4.1.2. Cơ chế, chính sách và văn bản pháp luật liên quan 

đến phát triển HST số 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển kinh 

tế số và HST số, việc xây dựng cơ chế, chính sách và văn 

bản pháp luật đã nhận được sự quan tâm của cả hệ thống 

chính trị Việt Nam. Cụ thể, vào ngày 27/9/2019, Ban Chấp 

hành Trung ương đã ra Nghị quyết số 52-NQ/TW về một 

số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết đã thể hiện quan 

điểm chỉ đạo của Đảng và gợi mở các chủ trương chính 

sách, đặc biệt liên quan đến việc nâng cao năng lực đổi mới 

sáng tạo quốc gia, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, nguồn 

nhân lực, các ngành và công nghệ ưu tiên. Đây cũng là cơ 

sở để Chính phủ phê duyệt 6 Quyết định, 4 Nghị quyết và 

1 Chỉ thị liên quan đến xây dựng thể chế cho chính phủ 

điện tử, chính phủ số, CĐS. 

Từ những nội dung vừa nêu, có thể thấy, Việt Nam đã 

có nhiều nỗ lực trong thực thi CĐS và đạt được một số kết 

quả đáng kể, như phát triển hạ tầng truyền dẫn và các cơ sở 

dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên, tiến độ CĐS của Việt Nam vẫn 

còn chậm so với các quốc gia khác trong khu vực và trên 

thế giới. Một vấn đề quan trọng là các giải pháp CĐS hiện 

tại còn mang tính rời rạc, thiếu sự kết nối và đồng bộ. Do 

đó, không nên tiếp tục phát triển quá nhiều giải pháp đơn 

lẻ và chồng chéo. Thay vào đó, Việt Nam cần phát triển 

một HST số toàn diện và đồng bộ, dựa trên các kinh nghiệm 

của EU. 

4.2. Gợi ý phát triển HST kinh doanh số cho VN 

Mặc dù, đã đạt được nhiều thành tựu ở trên và Chính 

phủ, cũng như Bộ, Ngành, Doanh nghiệp có nhiều nỗ lực, 

tuy nhiên với hơn 97% doanh nghiệp là SMEs, đang đối 

mặt với một loạt thách thức quan trọng trong quá trình 

CĐS. Những doanh nghiệp này thường gặp phải rào cản 

lớn, bao gồm thiếu nguồn lực tài chính và nhân lực chuyên 

môn, cùng với sự thiếu kiến thức và kỹ năng về công nghệ 

thông tin và quản lý. Một báo cáo thường niên từ Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID) chỉ ra rằng, có nhiều rào cản đặc biệt đối với các 

doanh nghiệp SMEs Việt Nam trong việc thực hiện CĐS 

như: (1) khía cạnh rào cản về chiến lược và lãnh đạo;  

(2) rào cản liên quan đến Khía cạnh cơ sở hạ tầng công 

nghệ; (3) rào cản liên quan đến cấu trúc tổ chức không phù 

hợp và thiếu khả năng thu hút, đào tạo nhân tài; (4) rào cản 

liên quan đến tài chính… Cho nên, đại bộ phận doanh 

nghiệp Việt Nam đang ở cấp độ số 1 “số hoá” và đang trên 

lộ trình tiến sang cấp độ số 2 “số hoá quy trình” [23]. 

Với đặc trưng nhỏ, khan hiếm nguồn lực, hạn chế về cả 

trình độ công nghệ và năng lực quản lý trong không gian 

số, nhóm tác giả chúng tôi cho rằng phát triển HST số có 

thể là giải pháp hữu hiệu hỗ trợ cho các SMEs Việt Nam 

thực thi CĐS nhanh và hiệu quả, với những hàm ý sau: 

Với vai trò chủ đạo quan trọng, Chính Phủ thay vì có 

nhiều cơ chế, chính sách đơn lẻ thì nên tập trung phát triển 

HST số. 

Một là, tập trung phát triển xã hội số và chính phủ số, 

cụ thể là tập trung CĐS dịch vụ công và xây dựng cơ sở hạ 

tầng công nghệ số với tính minh bạch và bảo mật. Phát triển 

cơ sở dữ liệu lớn về dân cư, tài nguyên, quản lý nhà nước, 

quản lý tài chính, thuế, đây sẽ là nền tảng dữ liệu quan trọng 

hỗ trợ cho sự phát triển HST kinh tế số. Khuyến khích đầu 

tư mạnh mẽ vào mạng lưới băng thông rộng, đặc biệt ở các 

vùng nông thôn, đảm bảo mọi người dân đều có thể tiếp 

cận Internet tốc độ cao. 

Hai là, thực thi vai trò của Chính phủ trong việc phát triển 

kỹ năng số của công dân. Thực thi bài học của EU “Đào tạo 

và nâng cao kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là các nhóm 

yếu thế, để đảm bảo họ có thể tham gia đầy đủ vào nền kinh 

tế số”. Việc đào tạo kỹ năng số phải coi đó là mục tiêu trọng 

tâm, cái không đơn thuần là tạo ra NNL có chất lượng cho 

doanh nghiệp, quan trọng hơn là sự tác động của hoạt động 

đào tạo đến chất lượng của công dân số, lực lượng góp phần 

vào sự phát triển của HST số. Với bài học của EU, Chính 

phủ cần nhanh chóng thiết kế lại chương trình giáo dục phổ 

thông, hướng tới mọi công dân đều có kỹ năng số đầy đủ để 

tham gia vào HST số. Chính phủ cũng cần có những chính 

sách rõ ràng hơn, hành động cụ thể hơn trong việc thúc đẩy 

các cơ sở giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp đầu tư vào đào 

tạo kỹ năng số cho lực lượng lao động. 

Ba là, đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ SMEs trong CĐS. 

Tuy nhiên, cần đầu tư có lộ trình, có trọng điểm với mục 

tiêu phát triển HST số hơn là đầu tư, hỗ trợ dàn trải như 

hiện tại. Chính phủ nên xem xét, đánh giá, phân loại hệ 

thống doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước 

(DNNN), các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn. Ví 

dụ các DNNN, các tập đoàn công nghiệp, tổng công ty lớn 

có thể đóng vai trò là chủ thể cung cấp công nghệ lõi hoặc 

đầu tư công nghệ lõi, các DN có tiềm năng lớn về công 

nghệ số có thể trở thành các chủ để tạo lập hoặc đầu tư nền 

tảng số. Cuối cùng, các SMEs có thể kết nối vào HST số 

với các vai trò nhỏ hơn, đơn giản hơn. Ngoài ra, cũng có 

thể phát triển các chương trình hỗ trợ SMEs tiếp cận công 

nghệ mới, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng 

cạnh tranh trên thị trường. 

Cuối cùng, từ kinh nghiệm xây dựng chỉ số DESI của 

EU cho thấy một bộ chỉ số phù hợp không chỉ đơn thuần là 

thước đo mức độ phát triển số hóa của quốc gia, mà còn là 

một công cụ quan trọng để thúc đẩy việc thực hiện các Mục 

tiêu Phát triển Bền vững. Bộ chỉ số như DESI giúp đảm 

bảo rằng quá trình số hóa được thực hiện một cách toàn 

diện và bền vững, mang lại lợi ích cho mọi người trong xã 

hội. Đây cũng là một bài học hữu ích cho Việt Nam trong 

việc xây dựng các chỉ số đo lường không chỉ tập trung vào 

công nghệ, mà còn phải đảm bảo tính bao trùm và sự liên 

kết chặt chẽ với các mục tiêu phát triển bền vững. Điều này 

sẽ góp phần hướng tới mục tiêu cao nhất của CĐS: nâng 

cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi cho toàn dân. 
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5. Kết luận 

Nghiên cứu này đã hệ thống hóa các cơ sở lý luận về 

HST số, đồng thời phân tích kinh nghiệm phát triển HST 

số của Liên minh Châu Âu (EU) để rút ra các bài học hữu 

ích cho Việt Nam. Với cách tiếp cận dựa trên hệ HST số để 

hỗ trợ quá trình CĐS cùng các giải pháp mang tính tổng 

thể, EU đã xây dựng thành công các trụ cột chính như hạ 

tầng số, xã hội số, và kinh tế số thông qua các chính sách 

tiên tiến và sáng kiến đột phá. Chính phủ số tại EU đã tăng 

cường hiệu quả quản lý và bảo vệ quyền công dân trong 

không gian số, trong khi hạ tầng số với mạng lưới băng 

thông rộng và các chương trình nâng cao kỹ năng số đã 

giúp thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm xã hội. Kinh tế 

số đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới và 

nâng cao khả năng cạnh tranh của SMEs. Việt Nam có thể 

học hỏi từ EU bằng cách tập trung phát triển hạ tầng số, cải 

thiện kỹ năng số cho người dân thông qua đổi mới và tăng 

cường các chương trình phát triển kỹ năng số trong giáo 

dục phổ thông và đại học, và đẩy mạnh chính sách hỗ trợ 

SMEs để tăng cường năng lực cạnh tranh trong bối cảnh 

CĐS toàn cầu. Qua đó tạo ra được môi trường thuận lợi để 

HST số phát triển và góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế, 

phát triển xã hội bền vững trong kỷ nguyên số. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này đã được tài trợ bởi Quỹ phát 

triển Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng trong đề 

tài có mã số B2022-DN04-09-TT. 

Một phần nghiên cứu này đã được báo cáo tại Hội thảo 

Khoa học Quốc gia “Công nghệ & Đổi mới sáng tạo vì mục 

tiêu phát triển bền vững”. Chúng tôi xin cảm ơn các ý kiến 

đóng góp quý báu tại hội thảo để hoàn thiện nghiên cứu. 
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